
                              Tiết 137,138: 

 CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT. 

 

I.Các mẹo chính tả: 

1.Mẹo về dấu: 

- Trong các từ láy Tiếng Việt có quy luật trầm bổng: 

+ Trong  1 từ 2 tiếng thì 2 tiếng này đều là bổng hoặc đều là trầm   
( không có 1 tiếng thuộc hệ bổng lại láy âm với tiếng thuộc hệ 

trầm) 

Hệ bổng: sắc, hỏi, không. 
Hệ trầm: huyền, ngã , nặng. 

VD: chặt chẽ, nhớ nhung, õng ẹo… 

-Mẹo sắc, hỏi, không – huyền, ngã, nặng:  
+ Nếu chữ láy âm với nó là dấu sắc, dấu không hay dấu hỏi thì nó 

sẽ là dấu hỏi. VD: mê mẩn, ngơ ngẩn, bảnh bao, trong trẻo, nhỏ 

nhen… 
+ Nếu chữ kia là dấu huyền, dấu nặng hay dấu ngã thì nó sẽ là dấu 

ngã. VD: mĩ mãn, lõa xõa, não nề, nhũng nhẵng…. 

2.Cách phân biệt tr-ch: 

- Không đứng trước những chữ có vần bắt đầu bằng oa, òa, oe, 

uê…VD: choáng, chóe… 

3.Phân biệt s và x: 

- S không đi kèm với các vần bắt đầu bằng oa, òa, oe, uê.VD: xuề 

xòa, xuê xoa…. 

- S không bao giờ láy lại với X mà chỉ điệp.VD: sục sạo, sỗ sàng, 
san sát, xao xuyến, xôn xao…. 

- Tên thức ăn thường đi với X: tên đồ dùng và chỉ người,vật đều đi 
với S. 

VD: - xôi, xúc xích, lạp xưởng…. 

- Súng, sắn, sóc, sò, sếu…. 

II. Luyện tập 

BÀI 1 

Nhớ và viết lại bài thơ “ Qua đèo ngang” của Bà Huyện Thanh 
Quan. 

BÀI 2 



Đặt câu trong đó có hai tiếng đầu bằng phụ âm x và s. 

BÀI 3 
- Đặt câu trong đó có tiếng chứa vần in và inh 

- Đặt câu có tiếng chứa vần ên và ênh. 
- Tìm ba từ có tiếng mở đầu bằng phụ âm r , gi, d. 

 

 
 

Tiết 139, 140: TRẢ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II. 

 

I.Hướng dẫn kiểm tra đáp án. 

 
HƯỚNG DẪN CHẤM Điểm 

Câu 1 a) Việc tổ chức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ngày mồng 10 tháng 3 Âm 

lịch hàng năm được diễn ra ở đâu và nhằm mục đích gì? 

1,0 

- Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mồng 10 tháng 3 Âm lịch hàng năm được 
diễn ra tại Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ. .  

- Mục đích tổ chức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 

+ Để ghi nhớ công ơn của các Vua Hùng có công khai thiên, lập địa. 

+ Để tưởng nhớ các Vua Hùng và nhắc nhở mọi người Việt Nam cùng 
tưởng nhớ thờ cúng Tổ tiên.  

+ Niềm tự hào của người Việt trước bạn bè quốc tế.  

(Học sinh nếu được 1 trong các ý trên được trọn số điếm) 

0,5 

 

0,5 

b) Tìm một câu ca dao hoặc câu tục ngữ tỏ lòng biết ơn công lao lập 

nước của các vị vua Hùng. 

1,0 

- Dù ai đi ngược về xuôi  

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mlười tháng ba. 

- Uống nước nhớ nguồn.  

- Các Vua Hùng đã có công dụng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy 
nước 

           Giải khác có thể cho đến nếu câu trả lời của học sinh hợp lý 

 

c) Hãy tìm câu có dùng dầu gạch ngang trong đoạn (2) và cho biết 10 

công dụng của dầu gạch ngang vừa tìm được 

1,0 

- Câu có dùng dầu gạch ngang trong đoạn (2): Đến thời nhà Nguyễn -  năm 0,5 



Khải Định thứ 2 chính thức chọn ngày tháng 10 tháng 3 Âm lịch là ngày giả 

Tổ Hùng Vương để tưởng nhớ các Vua Hùng và nhắc nhở mọi người Việt 

Nam cùng tưởng nhớ thờ cúng Tổ tiên  

- Công dụng của dầu gạch ngang:  Đánh dấu bộ phận chủ thích, giải thích 

trong câu 

 

 

 

0,5 

d) Đặt câu có sử dụng phép liệt kê 1,0 

- Học sinh đặt câu có dùng phép liệt kê 

- Đặt câu có chủ ngữ, vị ngữ, có ý nghĩa phù hợp. 

0,5 

0,5 

Câu 2 Đề 1: ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập.Em hãy viết một 

bài văn để thuyết phục bạn : Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì 

lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích. 

Đề 2: Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ : Thất bại là mẹ thành công. 

6,0 

a) Yêu cầu kỹ năng 

- Bài viết đúng kiểu bài văn nghị luận. Bố cục chặt chẽ. 

- Bài làm nổi bật vấn đề cần nghị luận, có liên hệ dẫn chứng. 

- Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc. Từ dùng chính xác. Vận dụng tốt kỹ năng 

làm văn chứng minh hoặc giải thích. Trình bày sạch đẹp, chữ viết rõ ràng, 

dễ đọc, không sai lỗi chính tả, lỗi từ ngữ và ngữ pháp. 

 

b) Yêu cầu kỹ năng  

Đề 1: 

- Giới thiệu về vấn đề “Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên 
sẽ chẳng làm được việc gì có ích ít” 
- Giải thích : học tập là quá trình con người chủ động tìm kiếm lĩnh hội tri 
thức để góp phần hoàn thiện bản thân mình đóng góp cho sự phát triển 
của xã hội.  Ý kiến nêu trên là một lời khẳng định đúng đắn và sâu sắc về 
tầm quan trọng của việc học đối với mỗi cá nhân 
- Bàn luận  
+ Tuổi trẻ là khoảng thời gian có nhiều mơ mộng ước vọng nhiều khi thất 
bại nhưng nó đều đem lại những bài học quý giá để đến khi trưởng thành 
không phạm sai lầm 
+ Khi còn trẻ ta có thể thỏa sức trải nghiệm.  Bởi vì khi lớn lên cuộc sống có 
quá nhiều thứ bốn bể lo toan cần ta trăn trở, suy nghĩ. 
+ Khi còn trẻ trẻ ta học tập trải nghiệm nếu thất bại thì chỉ như những cơ 
hội giúp ta nhận ra thiếu sót mà cải thiện 
- Khẳng định lại vấn đề. Liên hệ bản thân 
 Đề 2:  
- Giới thiệu về câu tục ngữ Thất bại là mẹ thành công 
- Giải thích Thất bại là Không đạt được kết quả cả mục tiêu đã đặt ra 

 

1,0 

 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

1,0 

4,0 

 



thành công ông đạt được mục tiêu mong ước chính thất bại là một tiền đề, 
một bức đệm không thể thiếu để đạt đến thành công 
- Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề và giải thích 
+ Thất bại giúp chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn từ đó 
khắc phục thiếu sót để đạt thành công trong lần sau 
+ Thất bại giúp rèn luyện sự kiên nhẫn, khiêm tốn, cẩn thận 
+ Thất bại giúp mài mò sự tự kiêu hiếu thắng kiêu ngạo có mức ở một số cá 
nhân 
 - Chứng minh(  bằng dẫn chứng trong thực tế hoặc sách báo báo) 
 - Bàn luận mở rộng 
 + Không phải thất bại nào cũng có thể dẫn đến thành công vì có thể để 
mục tiêu được đặt ra quá xa vời hay không đủ thực tế để đạt được 
 + Luôn nỗ lực để tránh sự thất bại ngay lần đầu 
 - Khẳng định lại vấn đề liên hệ bản thân  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 
 

 

 


